
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1691  /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày   21 tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bàn ghế 

giáo viên, sinh viên, học sinh các cấp theo phương thức tập trung năm 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công tại Tờ trình số 
95/TTr-TTMTSC ngày 01 tháng 7 năm 2020 và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo 
cáo thẩm định số 662/BC-STC ngày 13 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bàn ghế 
giáo viên, sinh viên, học sinh các cấp theo phương thức tập trung năm 2020, cụ 
thể như sau: 
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Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Thời 
gian 

bắt đầu 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

Mua sắm bàn 
ghế giáo 
viên, sinh 
viên, học 

sinh các cấp 
theo phương 

thức tập 
trung năm 

2020 

3.898.730.000 

Từ nguồn 
kinh phí 

của các đơn 
vị đăng ký 

nhu cầu 
mua sắm 
tập trung 

Đấu 
thầu 
rộng 
rãi, 
đấu 
thầu 
qua 

mạng 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

Một 
giai 

đoạn, 
một túi 
hồ sơ 

Quý III 
năm 
2020 

Trong 
vòng 45 
ngày kể 
từ ngày 
đơn vị 

trực tiếp 
sử dụng 
tài sản 
ký hợp 
đồng 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Đức Hòa 
        
 
 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 
Danh mục gói thầu mua sắm bàn ghế giáo viên, sinh viên, học sinh các cấp 

theo phương thức tập trung năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1691 /QĐ-UBND 

ngày  21  tháng 7  năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Danh mục và quy cách Số lượng 

I Bàn, ghế học sinh các cấp  

1 Bàn ghế học sinh mầm non, mẫu giáo (01 bàn + 02 ghế rời)  

a Bàn ghế học sinh mầm non, mẫu giáo (01 bàn + 02 ghế rời) vật 
liệu gỗ 
* Bàn học sinh:  
- Quy cách, vật liệu: mặt bàn làm bằng gỗ Cao Su ghép dày 15mm, 
qua tẩm sấy sơn phủ PU. Chân bàn bằng sắt vuông 20mm, vuông 
16mm. Các chi tiết được hàn trong môi trường có khí CO2, sơn tĩnh 
điện, liên kết với nhau bằng boulon, vít. Chân bàn gấp lại được nhờ 
bản lề, chân tiếp xúc với sàn nhà bằng 4 đế nhựa. 
- Kích thước (DxRxC): (0,9 x 0,4 x 0,53)m.  
* Ghế học sinh (có tựa):  
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 
dày 15mm, qua tẩm sấy sơn phủ PU. Chân và khung ghế làm bằng 
sắt hộp định hình vuông 14mm, dày 1,2mm. Các chi tiết khác được 
hàn trong môi trường có khí CO2, sơn tĩnh điện, liên kết bằng vít.  
Chân tiếp xúc với sàn nhà bằng 4 đế nhựa. 
- Kích thước mặt gỗ ghế: (DxR): (26 x 26)cm, kích thước tựa ghế 
gỗ (DxR): (29 x 13)cm, chiều cao từ mặt đất đến mặt ghế là 30cm, 
chiều cao từ mặt đất đến đỉnh tựa ghế là 54cm. 

1.672 bộ 

b Bàn ghế học sinh mầm non, mẫu giáo (01 bàn + 02 ghế rời) vật 
liệu nhựa: 
- Bàn học sinh: Mặt bàn hình chữ nhật, nhựa Composite, chân bàn 
bằng sắt sơn tĩnh điện, không rỉ, kích thước mặt bàn (0,9x0,4)m, 
chiều cao 0,42m. 
- Ghế nhựa cao cấp, chiều cao ghế 0,25m, kích thước mặt ghế: (0,3 
x 0,25)m. 

99 bộ 

2 Bàn ghế học sinh tiểu học (01 bàn + 02 ghế rời)  
* Bàn học sinh: 
- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn làm bằng gỗ Cao Su ghép dày 18mm, 
mặt gỗ hộc bàn dày 10mm, kích thước mặt gỗ học bàn (DxR) 
(95x23)cm; qua tẩm sấy, sơn phủ PU 3 lớp. Khung bàn làm bằng sắt 
vuông (25x25)mm; chân bàn bằng sắt hộp chữ nhật (25x50)mm, dày 
1,2mm, được hàn trong môi trường khí CO2, sơn tĩnh điện màu ghi 

1.385 bộ 
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STT Danh mục và quy cách Số lượng 
sáng, các chi tiết liên kết bằng các boulon đảm bảo chắc chắn và an 
toàn. Chân bàn có gắn 4 đế nhựa. 
- Kích thước (DxRxC): (1,2 x 0,4 x 0,65)m.  
* Ghế học sinh (có tựa):  
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 
dày 15mm, qua tẩm sấy sơn phủ PU 3 lớp, liên kết với chân và tựa 
bằng các ốc vít. Khung ghế làm bằng sắt vuông (20x20)mm, phần 
tựa lưng bằng sắt vuông (16x16)mm, dày 1,2mm, được hàn trong 
môi trường khí CO2, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, chân có gắn 4 đế 
nhựa. 
- Kích thước mặt gỗ ghế (DxR): (31 x31)cm, chiều cao từ mặt đất 
đến mặt ghế 37cm, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh tựa ghế 65cm. 
- Kích thước thanh tựa ghế (DxR) (35x15)cm. 

3 Bàn, ghế học sinh trung học cơ sở  (01 bàn + 2 ghế rời) 
 Bàn học sinh:  
- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn làm bằng gỗ Cao Su ghép dày 18mm, 
mặt gỗ hộc bàn dày 10mm qua tẩm sấy, sơn phủ PU 3 lớp; kích 
thước mặt gỗ hộc bàn (DxR): (0,95 x 0,23)m. Khung bàn làm bằng 
sắt vuông 25mm, vuông 20mm; chân bàn bằng sắt hộp chữ nhật (25 
x 50)mm, dày 1,2mm, được hàn trong môi trường khí CO2, sơn tĩnh 
điện màu ghi sáng, các chi tiết liên kết bằng các boulon đảm bảo 
chắc chắn và an toàn. Chân bàn có gắn 4 đế nhựa. Bàn có thanh giằn 
ngang phía trước bằng sắt vuông 25mm. 
- Kích thước (DxRxC): (1,2 x 0,4 x 0,72)m. Chiều cao hộc bàn là 
0,13m. 
 Ghế học sinh (có tựa):  
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 
dày 15mm, qua tẩm sấy sơn phủ PU 3 lớp, liên kết với chân và tựa 
bằng các ốc vít. Khung ghế làm bằng sắt vuông 20mm, phần tựa 
lưng bằng sắt vuông 16mm, dày 1,2mm, được hàn trong môi trường 
khí CO2, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, chân có gắn 4 đế nhựa. 
- Kích thước mặt gỗ ghế (DxR): (0,34 x 0,34)m, chiều cao từ mặt 
đất đến mặt ghế 0,42m, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh tựa ghế 0,74m. 
Kích thước thanh gỗ tựa ghế (DxR): (0,38 x 0,20)m. 

389 bộ 

4 Bàn, ghế học sinh trung học phổ thông (01 bàn + 2 ghế rời) 
 Bàn học sinh: 
- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn bằng gỗ Cao Su khô ghép dày 18mm, 
ngăn bàn làm bằng gỗ Cao Su khô dày 18mm, ngăn bàn làm bằng 
gỗ Cao Su khô dày 15mm, toàn bộ qua tẩm sấy, sơn phủ PU 3 lớp 
màu sáng, chịu lực, chịu được nước, không cong vênh, không độc 
hại. Chân bàn bằng sắt hộp chữ nhật (25x50)mm, dày 1,2mm có gắn 
4 đế nhựa tiếp xúc với sàn nhà. Khung sườn làm bằng sắt hộp vuông 
25mm, dày 1,2mm, mối hàn trong môi trường khí CO2, sơn tĩnh 
điện, các chi tiết được liên kết bằng các boulon chuyên dụng.  
- Kích thước (DxRxC): (1,2 x 0,45 x 0,75)m. 

50 bộ 
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STT Danh mục và quy cách Số lượng 
 Ghế học sinh (có tựa): 
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 
dày 15mm, qua tẩm sấy sơn phủ PU 3 lớp màu sáng, chịu lực, chịu 
được nước, không cong vênh, không độc hại, liên kết với chân và 
tựa ghế bằng các boulon chuyên dụng đảm bảo chắc chắn và an toàn 
khi sử dụng. Chân ghế bằng sắt vuông  20mm, tựa ghế được bố trí 
khung bằng sắt vuông 16mm, dày 1,2mm sơn tĩnh điện, được hàn 
trong môi trường khí CO2, chân tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa.  
- Kích thước (DxRxC): (0,32 x 0,4x 0,45)m, chiều cao từ mặt ghế 
đến đỉnh tựa ghế là 0,45m, chiều rộng thanh tựa ghế là 0,2m. 

5 Bàn, ghế sinh viên 
- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn và mặt ghế bằng gỗ ghép qua tẩm sấy 
phủ 01 lớp Vernner Xoan Đào và phủ 03 lớp PU, các cạnh của mặt bàn 
và mặt ghế được bo tròn. Chân bàn, chân ghế và khung sườn bằng sắt 
sơn tĩnh điện màu trắng. Các chi tiết khác được hàn trong môi trường 
có khí CO2, liên kết bằng vít. 
- Loại bàn liền ghế 2 chỗ ngồi. 
- Kích thước tổng thể (DxRxC): (120 x 70 x 77)cm. Chiều cao từ 
mặt đất đến mặt ghế là 47cm. 
+ Kích thước mặt bàn: Dài 120cm, rộng 40cm, dày 18mm. 
+ Kích thước mặt ghế: Dài 120cm, rộng 25cm, dày 18mm. 
+ Kích thước mặt hộc bàn: Dài 95cm, rộng 23cm, dày 12mm. 
+ Chống chân ghế: Bằng sắt (25 x 25)mm, dày 1,2mm. 
+ Chân bàn: Bằng sắt hộp (50 x 25)mm, dày 1,2mm và bằng sắt (25 
x 25)mm, dày 1,2mm. 
+ Chống hộc bàn, nối hộc bàn, nối mặt bàn: bằng sắt (25 x 25)mm, 
dày 1,2mm. 

50 bộ 

II Ghế học sinh mầm non, mẫu giáo  

1 Ghế học sinh mầm non, mẫu giáo vật liệu nhựa 
- Vật liệu: Ghế nhựa cao cấp. 
- Kích thước: chiều cao ghế 0,25m, kích thước mặt ghế 
(0,3x0,25)m 

49 cái 

2 Ghế học sinh mầm non, mẫu giáo vật liệu gỗ (có tựa) 
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 
dày 15mm, qua tẩm sấy sơn phủ PU. Chân và khung ghế làm bằng 
sắt hộp định hình vuông 14mm, dày 1,2mm. Các chi tiết khác được 
hàn trong môi trường có khí CO2, sơn tĩnh điện, liên kết bằng vít. 
Chân tiếp xúc với sàn nhà bằng 4 đế nhựa. 
- Kích thước mặt gỗ ghế (DxR): (26 x 26)cm, kích thước tựa ghế 
gỗ (DxR): (29x13)cm, chiều cao từ mặt đất  đến mặt ghế là 30cm, 
chiều cao từ mặt đất đến đỉnh tựa ghế là 54cm. 

90 cái 

III Bàn ghế phòng máy tính (01 bàn + 02 ghế) 52 bộ 

1 Bàn ghế phòng máy tính của học sinh tiểu học 30 bộ 
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STT Danh mục và quy cách Số lượng 

 Bàn học sinh: 
- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn, mặt ngăn kéo, mặt kệ để CPU và ván 

che trước bàn làm bằng gỗ Cao Su khô ghép dày 15mm qua tẩm sấy, 
toàn bộ sơn phủ PU 3 lớp màu sáng, chịu lực, chịu nước, không cong 
vênh, không độc hại (ván che trước bàn cao 30cm). Chân, khung bàn 
làm bằng sắt hộp vuông 25mm, dày 1,2mm sơn tĩnh điện, các mối 
hàn được hàn trong môi trường khí CO2, chân tiếp xúc với sàn nhà 
bằng 04 đế nhựa. Các chi tiết mặt bàn, ngăn kéo, kệ để CPU được liên 
kết với các vị trí của bàn bằng các Boulon chuyên dùng đảm bảo chắc 
chắn, an toàn khi sử dụng. Hai bên ngăn kéo để bàn phím có bố trí 
ray trượt 3 tầng, trượt nhẹ nhàng. Có bố trí các lỗ thích hợp tại các vị 
trí của bàn để luồn hệ thống dây điện đảm bảo gọn gàng, tiện lợi và 
an toàn khi sử dụng.  

- Kích thước (DxRxC): (1,2 x 0,55 x 0,60)m. 
 Ghế học sinh (có tựa) 
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 

khô dày 15mm qua tẩm sấy, toàn bộ sơn phủ PU 3 lớp màu sáng, 
chịu lực, chịu nước, không cong vênh, không độc hại. Liên kết với 
chân và tựa ghế bằng các Boulon chuyên dụng đảm bảo chắc chắn, 
an toàn khi sử dụng. Chân ghế bằng sắt vuông 20mm, phần lưng 
tựa ghế bằng sắt vuông 16mm, dày 1,2mm sơn tĩnh điện, các mối 
hàn được hàn trong môi trường khí CO2,chân tiếp xúc với sàn nhà 
bằng 4 đế nhựa. 

- Kích thước (DxRxC): (0,32 x 0,3 x 0,4)m, chiều cao từ mặt ghế 
đến đỉnh tựa là 0,35m, chiều rộng thanh tựa ghế 0,15m. 

2 Bàn ghế phòng máy tính của học sinh trung học phổ thông 
 Bàn học sinh:  
- Quy cách và vật liệu: Mặt bàn, mặt ngăn kéo, mặt kệ để CPU và 
ván che mặt trước bàn làm bằng ván gỗ ghép khô tẩm sấy dày 15 
mm, sơn phủ PU 3 lớp. Chân bàn làm bằng sắt hộp vuông (25 x 
25)mm, dày 1,2mm, sơn tĩnh điện, liên kết bằng các mối hàn có khí 
CO2 bảo vệ, tiếp xúc với sàn bằng các đế nhựa, bàn có ngăn kéo để 
bàn phím (bàn phím trượt trên ray 3 tầng). 
- Kích thước (DxRxC): (140 x 60 x 75)cm. 
 Ghế học sinh (ghế xếp): 
- Quy cách và vật liệu: Mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa. Khung chân 
ghế làm bằng sắt chữ nhật (13 x 26)mm sơn tĩnh điện, liên kết bằng 
vis và mối hàn có khí CO2 bảo vệ, tiếp xúc với sàn nhà bằng 04 đế 
nhựa. 
- Kích thước (DxRxC): (42,5 x 50 x 79)cm. 

22 bộ 

IV Bàn, ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế rời) 132 bộ 

 * Bàn:  
- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn và bên hông bàn ván quay ba mặt làm 
bằng gỗ ghép dày 18mm, qua tẩm sấy sơn phủ PU 3 lớp. Khung 
sườn làm bằng sắt hộp vuông 25mm dày 1,2 được hàn trong môi 
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STT Danh mục và quy cách Số lượng 
trường có khí CO2 bảo vệ, chân bàn được làm bằng sắt hộp chữ nhật 
(25x50)mm, dày 1,2mm; toàn bộ sơn tĩnh điện và các chi tiết khác 
được liên kết bằng boulon. Chân bàn có gắng 4 đế nhựa tiếp xúc với 
sàn nhà.  
- Kích thước (DXRXC): (1,2 x 0,6 x 0,75)m.  
* Ghế:  
- Quy cách, vật liệu: Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ Cao Su ghép 
dày 15mm qua tẩm sấy sơn phủ PU 3 lớp, liên kết với chân và tựa 
ghế bằng các bằng các boulon chuyên dụng đảm bảo chắc chắn và an 
toàn khi sử dụng. Chân và khung ghế làm bằng sắt hộp định hình 
vuông 20mm, tựa ghế làm bằng sắt vuông 16mm dày 1,2mm được 
hàn trong không khí CO2 bảo vệ, toàn bộ khung sắt được sơn tĩnh 
điện màu ghi sáng.  Chân tiếp xúc với sàn nhà bằng 4 nút nhựa để 
tránh gây tiếng động và làm trầy xướt nền nhà.  
- Kích thước (DxRxC): (0,32 x 0,4 x 0,45)m, chiều cao từ mặt ghế 
đến đỉnh tựa ghế là 0,45m; chiều rộng thanh tựa ghế là 0,2m. 

 
 


